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Stage 2 Vietnamese Continuers

Assessment Type 3: Examination
Oral Examination
Section 1: Conversation (approximately 5-7 minutes)

Section 2: Discussion (approximately 5-8 minutes)

Section 1: Conversation

The examination begins with a conversation between the student and the examiner(s). It consists of a general conversation about the student’s personal world (e.g. life, family and friends, interests and aspirations).
The following questions are suggested as useful starting points in preparation for Section 1 of the Oral Examination: Conversation. The questions are neither prescriptive nor exhaustive.
Một số câu hỏi mẫu

A.
Bản thân và cuộc sống của mình

1. Em sinh ở đâu? / Em sinh năm nào?

2. Em đã ở Úc bao lâu rồi?

3. Ngoài Adelaide, em đã ở những nơi nào?

4. Em nghĩ gì về thành phố Adelaide?

B.
Gia đình của em

5. Gia đình của em có mấy người?

6. Em là con thứ mấy trong gia đình?

7. Em nói chuyện với những người trong gia đình bằng tiếng Việt hay tiếng Anh?

8. Hãy kể vài kỷ niệm đáng nhớ trong gia đình của em ở Úc?

C.
Bạn bè

9. Em có nhiều bạn bè không?

10. Em có thường gặp các bạn của mình không?

11. Em thường đi chơi với bạn ở đâu?

12. Theo em làm cách nào để giữ cho tình bạn lâu dài?

13. Em thích dành thời giờ rảnh cho bạn bè hay cho gia ðình?

D.
Thú tiêu khiển

14. Khi rảnh rỗi em thích làm gì?

15. Em thích đọc loại sách nào?

16. Em thích nhất tác giả nào?

17. Em thích xem chương trình truyền hình nào?

18. Loại phim nào em thích nhất?

19. Tài tử nào em ưa thích nhất?

20. Em thích loại nhạc nào?

21. Ca sĩ hay nhóm ca sĩ nào em thích nhất?

22. Em có chơi một nhạc cụ nào không? Xin em nói thêm về nhạc cú đó.
23. Em có thích thể thao không? Xin em nói thêm về môn thể thao đó. 

24. Em thích xem môn thể thao nào?

25. Nhà hàng nào em thích nhất?

26. Loại thức ăn nào em thích nhất? Xin em nói thêm về môn ăn đó.
27. Em có thích nấu ăn không?

28. Món ăn nào mà em thích  là món gì?

E.
Công việc hàng ngày

1. Em đi học lúc mấy giờ?

2. Trong tuần em thường thức dậy lúc mấy giờ?

3. Em thường ăn món gì buổi sáng?

4. Mấy giờ em ăn trưa?

5. Thường em ăn món gì buổi trưa?

6. Mấy giờ em tan học?

7. Mấy giờ em về đến nhà?

8. Thường thường buổi tối em ăn những món gì?

9. Em thích làm gì sau giờ ăn tối?

10. Trong tuần em có hay đi chơi không? Tại sao?

11. Em thích đi đâu vào ngày cuối tuần?
12. Em có phụ gia đình với công việc nhà không?

F.
Học đường

29. Em đang học những môn nào?

30. Em thích môn học nào nhất? Tại sao?

31. Môn nào em thấy khó nhất? Tạị sao?

32. Các thầy cô của em ra sao?

33. Học sinh trường em có phải mặc đồng phục không?

34. Em nghĩ có nên bắt buộc mặc đồng phục không? Tại sao (không)?

35. Em có nhiều bài làm ở nhà không?

36. Em có nghĩ lớp 12 là cần thiết cho tương lai của em không?
37. Em học ở trường nam hoặc nữ hay là cả hai? Theo em nó có khác gì không?

38. Theo em, học sinh có nên mặc đồng phục không?  Tại sao?

G.
Dự tính cho tương lai

39. Em dự định làm gì sau khi học xong lớp 12?

40. Em muốn đạt được những thành quả nào trong tương lai?

41. Em có bao giờ nghĩ đến đi du học một nước khác không?

42. Nếu em trúng sổ số một triệu đô-la, em sẽ làm gì?

H.
Tiếp xúc với người Việt / cộng đồng người Việt

43. Có bao giờ em tham dự lễ hội hay những sinh hoạt do cộng đồng người Việt tổ chức không?

44. Em nói chuyện bằng tiếng Anh hay tiếng Việt với bạn bè? Tại sao?

45. Em có bao giờ đi Việt Nam chưa?

46. Em đi hồi nào?

47. Em thích nhất những gì ở Việt Nam?

48. Em có thích trở về Việt Nam nữa không?

49. Em có viết thư cho bạn bè hay thân nhân ở Việt Nam bằng tiếng Việt không?

I.
Cho biết ý kiến

50. Em có nghĩ là truyền hình đã có một ảnh hưởng lớn đến thái độ của giới trẻ không?

51. Em có nghĩ rằng giới trẻ ở Úc chú trọng quá nhiều đến hình thức bề ngoài không?

52. Con trai được nhiều tự do hơn con gái, em nghĩ như vậy có công bằng không?

53. Em nghĩ giới trẻ ngày nay có nhiều cơ hội tìm được việc làm không?

54. Em có nghĩ rằng xì ke ma túy là một vấn đề nghiêm trọng cüa giới trẻ không?

55. Theo em, tại sao có nhiều người trẻ sử dụng ma túy?

56. Theo em, ở Úc có những vấn đề xã hội nào đáng lưu ý?

57. Em nghĩ gì về việc đàn ông ở nhà chăm sóc con cái?

58. Em có nghĩ rằng đàn ông nên làm gia trưởng không?

59. Em có đồng ý rằng đàn bà phải nghe lời chồng không?

60. Em có nghĩ rằng một quốc gia đa văn hoá như Úc là tốt cho chúng ta không?

61. Em có nghĩ thức ăn ‘Take – away’ ngon hơn thức ăn nấu ở nhà không?

62. Em có nghĩ rằng giới trẻ nên được đi bỏ phiếu, lái xe và uống rượu khi họ được mười sáu tuổi không?

Section 2: Discussion

After the conversation the student indicates to the examiner(s) the subject of the in-depth study chosen for the discussion. The student may also briefly introduce the main focus of the in-depth study, in no more than one minute, alerting the examiner(s) to any objects brought to support the discussion. The student explores with the examiner(s) the subject of the in-depth study and refers to the texts studied. The student may also refer to personal experiences related to the subject of the in-depth study.

The student may support the conversation and discussion with objects such as photographs, pictures and maps. Notes and cue cards are not permitted.

The following questions are suggested as useful starting points in preparation for Section 2 of the Oral Examination: Discussion. The questions are neither prescriptive nor exhaustive.
Những câu hỏi sau đây bắt buộc phải theo cũng không bao gồm hết mọi chi tiết nhưng những câu hỏi này có thể khởi đầu cho phần 2: Thảo Luận trong kỳ thi Khẩu Vấn.
(Note: The following are suggested Vietnamese terms for the English words ‘theme’, ‘topic’, and ‘sub-topic’ respectively: ‘Chủ Đề’, ‘Ðề Tài’ , and ‘Tiểu Đề’).
Một số câu hỏi mẫu

1. Which topic did you choose for your in-depth study?

Em đã chọn đề tài nào cho phần nghiên cứu?

a) What made you choose this?

Điều gì đã thúc đẩy em chọn đề tài này?

2. Tell me about your in-depth study.

Hãy kể cho tôi nghe phần nghiên cứu của em.

3. Which resources did you use?

Em đã sử dụng những tài liệu nào?

b) Which resources did you find for your in-depth study?



Những tài liệu nào em đã tìm cho phần nghiên cứu của mình?

c) Did you use the Internet to obtain your information?



Bạn có xử dụng mạng lưới internet để lấy tin tức không?

4. Was it difficult to find adequate materials for your in-depth study? Why?

Tìm tài liệu thích hợp cho phần nghiên cứu có khó khăn không? Tại sao?

d) Did you have any difficulties?



Em có gặp khó khăn nào không?

e) What did you do then?



Thế rồi em đã làm gì?

f) How did you resolve this problem?



Em đã giải quyết vấn đề này như thế nào?

5. Did you make personal contact with someone regarding your in-depth study?

Em có tiếp xúc với người khác để chuẩn bị cho phần nghiên cứu của mình không?

g) Did you conduct any interviews? Who did you interview?



Em có dàn xếp một cuộc phỏng vấn nào không? Em đã phỏng vấn ai?

6. What did you learn from your in-depth study?

Em đã học hỏi được điều gì qua phần nghiên cứu?

7. Why is your topic important?

Tại sao đề tài của em lại quan trọng?

h) Do you think it’s important to know about this topic?



Em có nghĩ là cần phải biết về đề tài này không?

i) What did you know about this topic before starting your in-depth study?



Em đã biết những gì về đề tài này trước khi nghiên cứu?

j) Of what importance is this topic for Vietnamesese? / in Vietnamese?



Đề tài này có quan trọng đối với người Việt Không? / trong tiếng Việt không?

k) What effect does this topic have on young people?



Đề tài này có ảnh hưởng gì đến giới trẻ?

8. Has this in-depth study changed your way of thinking?

Phần nghiên cứu này có làm thay đổi lối suy nghĩ của em không?

9. If you were talking to your friends about this topic what would you tell them and why?
Nếu em nói với các bạn về tài này em sẽ nói gì và tại sao? 
10. I see you have brought some support objects today. What can you tell us about them? Why did you chooose them?
Hôm nay em mang theo một ít tài liệu. Em có thể cho biết thêm chi tiết về nó không? Tại sao em mang theo tài liệu ấy?
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